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ĐI TÌM CỘI NGUỒN CỦA NỀN NGOẠI GIAO 
VIỆT NAM ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ(1)

TS. BÙI THỊ THỦY & THS. NGUYỄN THỊ HIỀN (*)

 * Học viện Ngoại giao.

Ngoại giao luôn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của dân tộc, góp 
phần khẳng định vị thế của dân tộc trên thế giới. Sự phát triển của ngoại giao 
không chỉ mang đến những giá trị bên ngoài - thế giới mà còn góp phần phát 
triển nội lực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của quốc gia. Việc thúc đẩy một 
nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, vững mạnh là đòi hỏi tất yếu của đất nước 
trong thời đại mới: xây dựng nền ngoại giao độc lập, tự chủ là một nhiệm vụ và 
cũng là động lực để tăng cường vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế 
hiện nay. Xác định được cội nguồn của nền ngoại giao độc lập, tự chủ là cơ sở 
để chúng ta phát huy hơn nữa vai trò, sức mạnh của ngoại giao đối với đất nước 
trong giai đoạn quan trọng này. 

Từ khóa: ngoại giao độc lập tự chủ, đa phương, song phương, sức mạnh dân tộc

Tóm tắt

Những nghiên cứu của các học giả Trần Văn 
Giàu (“Giá trị tinh thần truyền thống của dân 
tộc Việt Nam”), Trần Đình Hượu (“Đến hiện 
đại từ truyền thống”), Phan Ngọc (“Bản sắc 
văn hóa Việt Nam”), Trần Quốc Vượng (“Văn 
hóa Việt Nam, tìm tòi và suy ngẫm”); Trần 
Ngọc Thêm (“Tìm về bản sắc văn hóa Việt 
Nam”), Đỗ Huy (“Giá trị văn hóa Việt Nam 

chuyển từ truyền thống đến hiện đại”), v.v. cho 
thấy, nhìn một cách tổng quát, ý thức dân tộc 
Việt Nam là cơ sở trực tiếp để hình thành, phát 
triển và xây dựng nền ngoại giao độc lập tự chủ. 
Vậy, để tìm hiểu rõ hơn cơ sở, cội nguồn của 
nền ngoại giao độc lập, tự chủ chúng ta cần làm 
rõ các khái niệm ngoại giao độc lập tự chủ và 
đường lối ngoại giao độc lập tự chủ ở Việt Nam. 

1. mở đầu

Nhận bài: 21/2/2025; đưa vào quy trình biên tập 21/2/2025; duyệt đăng 25/4/2025.

2. Nội dung

Nền ngoại giao Việt Nam độc lập, 
tự chủ

2.1

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, hoạt động 
ngoại giao không chỉ phục vụ mục đích chính 
trị, quân sự, đấu tranh giữ vững độc lập, tự 
chủ của dân tộc, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ 
đất nước, bảo toàn thể diện quốc gia, kiến tạo 
hòa bình, mà còn góp phần mở rộng các mối 

quan hệ giao lưu thương mại, tiếp nhận những 
giá trị tinh hoa văn hóa của nhân loại . 

Từ thời xa xưa, Đại Việt đã luôn cử các sứ 
thần ra ngoài mở rộng quan hệ với Trung Quốc 
và các quốc gia láng giềng Đông Nam Á khác. 
Lịch sử ghi nhận ngay từ thời kỳ nhà Đinh, 
nước Đại Việt đã có tàu, thuyền giao thương, 
buôn bán hàng hóa với nước ngoài; nhà Tiền 
Lê đã lập chốt buôn bán với Trung Quốc. 
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Hàng hóa Đại Việt ra nước ngoài không chỉ 
bằng con đường buôn bán, mà còn theo hình 
thức cống nạp trực tiếp của các sứ bộ hoặc các 
thương nhân cùng tham gia. Các sứ thần Việt 
là những bậc hiền tài, được vua tuyển chọn 
và tin dùng. Tiêu biểu như Nguyễn Biểu, 
Mạc Đĩnh Chi, Lương Thế Vinh, Phùng 
Khắc Khoan, Lê Quý Đôn, Ngô Thì Nhậm, 
Phan Huy Ích,... 

Nền ngoại giao hay đường lối đối ngoại 
độc lập, tự chủ được định hình, xây dựng từ 
rất sớm trong lịch sử dựng nước và giữ nước 
của dân tộc, trở thành sức mạnh của dân tộc 
ta. Tại  Đại hội XI, Đảng ta xác định: “đường 
lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp 
tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng 
hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập 
quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên 
có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì 
lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh” [1, tr. 235 - 
236]. Tiếp đến, Đại hội XII khẳng định: “Bảo 
đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên 
cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp 
quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện 
nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, 
hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, 
đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ 
động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là 
đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm 
của cộng đồng quốc tế” [2, tr. 153]. Việt Nam 
là đất nước độc lập, tự cường, luôn có khát 
vọng và tầm nhìn phát triển, có đường lối đối 
ngoại độc lập, tự chủ và rộng mở. Vì vậy, 
Việt Nam luôn nhất quán thực hiện đường lối 
đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa 
dạng hóa; vừa hợp tác vừa đấu tranh; kiên trì 
nguyên tắc “dĩ bất biến ứng vạn biến”; bảo 
đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên 
cơ sở luật pháp quốc tế.

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới 
và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó lường; 
các nước lớn có sự điều chỉnh về chiến lược, 
vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa cạnh tranh, đấu 
tranh, kiềm chế lẫn nhau. Trên cơ sở đó, Đại 
hội XIII xác định: “Tiếp tục thực hiện đường 
lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, 

đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập 
quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ 
vững môi trường hòa bình, ổn định, không 
ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt 
Nam… Chủ động và tích cực hội nhập quốc 
tế, giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập, 
tự chủ và hội nhập quốc tế; hội nhập quốc tế 
toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả, vì lợi 
ích quốc gia - dân tộc, bảo đảm độc lập, tự 
chủ, chủ quyền quốc gia” [3, tr. 117]. Việt 
Nam phát triển mạng lưới quan hệ quốc tế đa 
dạng, duy trì cân bằng quan hệ với các nước 
lớn, “coi trọng phát triển quan hệ hợp tác, hữu 
nghị, truyền thống với các nước láng giềng;... 
đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác 
song phương với các đối tác, đặc biệt là các 
đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các đối 
tác quan trọng khác, tạo thế đan xen lợi ích 
và tăng độ tin cậy” [3, tr. 162 - 163]. Đồng 
thời, còn thể hiện ở việc kết hợp chặt chẽ giữa 
các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà 
nước, ngoại giao nhân dân và đối ngoại quốc 
phòng, an ninh dưới sự lãnh đạo thống nhất 
của Đảng và quản lý tập trung của Nhà nước, 
với trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế, 
đồng thời thúc đẩy và nâng cao chất lượng hội 
nhập quốc tế trong các lĩnh vực văn hóa, xã 
hội, môi trường, khoa học và công nghệ, giáo 
dục và đào tạo, du lịch, bằng cách đó đưa đất 
nước phát triển nhanh và bền vững hơn. Việt 
Nam giữ vững chính sách quốc phòng “bốn 
không”, đứng vững trên cơ sở luật pháp quốc 
tế, không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự 
công bằng, công lý và lẽ phải. 

Như vậy, nền ngoại giao độc lập, tự chủ 
của Việt Nam là sự độc lập trong các mối 
quan hệ với các nước, khu vực, là quyền tự 
quyết của quốc gia dân tộc đối với những vấn 
đề liên quan đến lợi ích, chủ quyền quốc gia. 
Hơn nữa, nền ngoại giao độc lập, tự chủ còn 
là nền ngoại giao phát huy được hết sức mạnh 
nội lực của quốc gia đồng thời chủ động 
trong các quan hệ song phương, đa phương.
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Ý thức dân tộc -  cơ sở, cội nguồn cho việc xây dựng nền ngoại giao độc lập, 
tự chủ ở Việt Nam

2.2

Trong bối cảnh mới của tình hình kinh tế, 
chính trị, văn hóa - xã hội lớn của thế giới 
và khu vực, đất nước ta đang chuyển mình 
mạnh mẽ để bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ 
nguyên vươn mình của dân tộc. Ngoại giao 
Việt Nam cũng đang từng bước phát huy và 
khẳng định tính độc lập, tự chủ. Đó là chủ 
trương, sức mạnh mà nguồn gốc vốn dĩ được 
bồi đắp qua quá trình dựng nước và giữ nước 
hàng nghìn năm của dân tộc với những giá trị, 
truyền thống quý báu.

2.2.1. Chủ nghĩa yêu nước, tinh thần độc 
lập dân tộc, chống giặc ngoại xâm

Lịch sử hình thành Quốc gia - Dân tộc Việt 
Nam được truyền thuyết “Con rồng, cháu Tiên” 
hay “Sự tích trăm trứng” ghi lại. Theo đó, 
những tổ tiên xa xưa của người Bách Việt đều 
cùng sinh ra từ một bọc, nên về sau tất cả người 
Việt từ Bắc đến Nam đều gọi nhau bằng hai 
tiếng “Đồng bào”. Câu chuyện này tuy mang 
tính huyền thoại nhưng nhuốm màu lịch sử, đan 
xen giữa yếu tố thực và hư, nói lên cội nguồn 
chung của 54 dân tộc. Trong quá trình đấu tranh 
dựng nước và giữ nước, truyền thống yêu nước, 
tinh thần độc lập dân tộc, các cuộc đấu tranh 
chống giặc ngoại xâm không ngừng nghỉ trong 
suốt chiều dài lịch sử của nhân dân ta là bản anh 
hùng ca xuyên suốt mọi thời đại. Thực tiễn lịch 
sử đó chứng minh luận điểm của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu 
nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. 
Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng 
thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn 
sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi 
sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ 
bán nước và lũ cướp nước” [9, tr. 171].

Lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam bắt 
nguồn từ tình yêu thương người với người, 
đoàn kết trong lao động, chống thiên tai, lũ 
lụt, chống giặc ngoại xâm. Từ khi hình thành 
nhà nước Văn Lang - Âu Lạc, lòng yêu nước 
đã trở thành truyền thống quý báu. Truyền 
thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ phản ánh 

cội nguồn dân tộc Việt, nhắc nhở các thế hệ 
phải giữ gìn giá trị cha ông để lại. Chuyện 
“Thánh Gióng” phản ánh truyền thống đấu 
tranh anh hùng, bất khuất chống giặc ngoại 
xâm. Trong suốt hơn 1000 năm Bắc thuộc, 
nhiều anh hùng đứng lên lãnh đạo nhân dân 
khởi nghĩa giành nền độc lập tự chủ như: Hai 
Bà Trưng, Triệu Thị Trinh, Lý Nam Đế, Mai 
Hắc Đế, Phùng Hưng và Khúc Thừa Dụ. Ngô 
Quyền với chiến thắng Bạch Đằng năm 938, 
đã kết thúc ngàn năm Bắc thuộc, khôi phục 
nền độc lập, tự chủ nước nhà.

Tư tưởng yêu nước truyền thống là sợi chỉ đỏ 
xuyên suốt tiến trình lịch sử, thể hiện điển hình 
ở bài thơ “Nam Quốc sơn hà” do Lý Thường 
Kiệt làm trên trên sông Như Nguyệt, tiếp đó là  
“Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn, bản hùng 
ca “Bình ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi, đến 
“Hịch xuất quân” của Quang Trung -Nguyễn 
Huệ. Đỉnh cao cuộc đấu tranh giành quyền tự 
chủ là cách mạng tháng tám với “Tuyên ngôn 
độc lập” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại 
Quảng Trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Tiếp 
đó, nhân dân ta đã anh dũng đứng lên chống 
sự can thiệp của đế quốc Mỹ, đánh tan ngụy 
quân, ngụy quyền, giành quyền độc lập, tự chủ 
dân tộc, thu giang sơn về một mối vào mùa 
xuân 1975. Sau chiến tranh, tình hình biên giới 
phía Nam, phía Bắc và biển Đông có nhiều 
diễn biễn phức tạp, quân đội và nhân dân ta 
vừa đấu tranh vừa đàm phán hòa bình, thương 
lượng quốc tế để giữ gìn bờ cõi, biên cương. 
Khắc họa giá trị cốt lõi của chủ nghĩa yêu nước 
Việt Nam, Ngô Đức Thịnh viết: “Một nội dung 
quan trọng của chủ nghĩa yêu nước là ý thức về 
toàn vẹn lãnh thổ, về lịch sử, văn hóa, độc lập, 
tự chủ của dân tộc” [13, tr. 73]. 

Bước sang đầu thế kỷ XXI, tình hình quốc 
tế thay đổi, nhưng Đảng, Nhà nước và Nhân 
dân ta vẫn vững tin vào mục đích, lý tưởng và 
con đường đã chọn với phương châm “Khơi 
dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự 
cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc 
và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
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hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị 
và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi 
dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực…tạo động lực phát triển bền vững” 
[3, tr. 116]. Hiện nay, khi toàn cầu hóa đã trở 
thành hiện thực, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam 
ngoài những giá trị truyền thống, cần phải tiếp 
thu những nội dung hiện đại: “Các giá trị của 
chủ nghĩa yêu nước mới trong văn hóa Việt 
Nam là sự kết tinh bản sắc dân tộc với các 
giá trị tinh thần của loài người. Tính dân tộc 
của văn hóa mới phản ánh, kết tinh các giá trị 
trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do và chủ 
nghĩa xã hội.... hòa nhập vào các giá trị chung 
của thời đại” [6, tr. 274]. Chủ nghĩa yêu nước, 
tinh thần độc lập dân tộc, chống giặc ngoại 
xâm của nhân dân Việt Nam là cơ sở lý luận 
và điều kiện thực tế thúc đẩy tiến trình ngoại 
giao độc lập, tự chủ của đất nước vì mục đích 
thêm bạn, bớt thù, chung sống hòa bình. Một 
ví dụ điển hình là Hiệp Định Geneve chỉ có 
thể kết thúc khi đối phương nghe tin quân đội 
và nhân dân ta đã giành chiến thắng vang dội ở 
Điện Biên Phủ vào chiều ngày 7/5/1954. Đối 
với Hội Nghị Paris cũng có một cái kết tương 
tự, sau khi không quân Mỹ thất bại thảm hại 
trên bầu trời Hà Nội (trong trận Điện Biên 
Phủ trên không) thì việc ký kết Hiệp định bốn 
bên mới trở nên nhanh chóng. Đây chính là 
“một phương thức phối hợp rất đặc sắc giữa 
quân sự và ngoại giao, quân sự và ngoại giao 
quyện chặt vào nhau” [5, tr. 283].

2.2.2. Lòng Khoan dung, tính cởi mở, rộng 
lượng trong đối nhân xử thế

Thuật ngữ “khoan dung” có nguồn gốc từ 
tiếng latinh “Tolerantia” với nghĩa chấp nhận, 
dung nạp và tha thứ. Ở phương Tây, khoan dung 
được sử dụng với nghĩa chung là sự chịu đựng, 
tha thứ. Còn ở phương Đông, khoan dung với 
nghĩa “khoan” là khoan thứ, khoan hồng, rộng 
lượng; “dung” là bao dung, chấp nhận quan 
niệm sống và lối sống khác biệt. Trong “Văn 
kiện cơ bản của UNESCO về khoan dung”  có 
ý chỉ rõ các đặc điểm, vai trò của khoan dung. 
Theo đó, khoan dung là hòa hợp trong sự khác 

biệt; là nhân tố góp phần thay thế nguy cơ chiến 
tranh bằng văn hóa hòa bình, nhưng không phải 
là nhượng bộ, hạ cố, chiều theo ý của người 
khác, mà trước hết là một thái độ ứng xử tích 
cực xuất phát từ thừa nhận các quyền phổ quát 
của người khác, dân tộc khác vì mục đích chung 
sống hòa bình. Nhà nghiên cứu văn hóa Phan 
Ngọc cho rằng, “khi ra đời, con người đã bị quy 
định về chủng tộc, đất nước, và tâm thức. Phải 
nhận thức tính chất bị quy định này, để thừa 
nhận tính chất bị quy định của người khác mà 
cùng sống trong sự khoan hòa” [12, tr. 210]. 
Theo quan niệm này, sự khác biệt về văn hóa, 
chính kiến, lối sống là không thể tránh giữa các 
dân tộc, do vậy cần phải khách quan thừa nhận, 
để có thái độ chấp nhận sự khác biệt, hướng tới 
mục đích gìn giữ hòa bình.

Tính khoan dung, rộng lượng của người 
Việt hình thành trên cơ sở tiếp thu tinh thần 
“Tam giáo đồng nguyên”. Về bản chất, Nho 
giáo là học thuyết về chính trị đạo đức xã hội, 
tạo nên khuôn vàng thước ngọc trong đối nhân 
xử thế với các phạm trù cơ bản như “Nhân, 
Lễ, Nghĩa, Trí, Tín”. Trong Nho giáo, suy 
nghĩ và hành động của con người bị chi phối 
bởi những chuẩn mực luân thường, đạo lý, bởi 
các quan hệ xã hội chặt chẽ: quân - thần. Phật 
giáo là học thuyết về sự giải thoát, khuyên 
nhủ con người hãy tha thứ và nhẫn nhục chịu 
đựng để cùng chung sống trong viễn cảnh hòa 
bình. Lão giáo là học thuyết đề cao tinh thần 
tự do, tự tại, sống thanh thản, ung dung không 
bị ràng buộc bởi tha nhân. Do sống trong một 
bối cảnh  đa sắc màu tôn giáo như vậy mà: 
“đức tính khoan dung, khoan hoà được coi là 
một căn tính cơ bản, nổi trội của người Việt … 
Người Việt có phương thế sống dung hợp, tức 
là bất cứ lý thuyết, tôn giáo nào nếu giúp con 
người thoả mãn nhu cầu tâm linh, tri thức và 
đạt được mục đích sinh tồn, phát triển, thì đều 
được chấp nhận cả. Khi đã Việt hoá những yếu 
tố ngoại lai, người Việt coi đó là những mẫu 
mực, bản sắc của dân tộc mình” [4, tr. 45]. 
Bản sắc đó là sự kết tinh cả quá trình lịch sử 
lâu dài, đúng như nhà nghiên cứu lịch sử Trần 
Quốc Vượng nhận xét: “Triết lý cuộc sống của 
tổ tiên người Việt đã tạo dựng từ thế kỷ X là 
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khoan hòa - khoan nhượng - khoan dung” [16, 
tr. 979]. Một triết lý sống như vậy của dân tộc 
không vì mục đích nào khác ngoài hướng tới 
lên án chiến tranh, bảo vệ hòa bình.

Từ truyền thống của lịch sử cho thấy,  tư 
tưởng về khoan dung, đoàn kết là một trong 
những yếu tố quan trọng để hình thành nên hệ 
giá trị quốc gia, là nhân tố gắn kết sức mạnh 
của dân tộc mà khiến cho kẻ thù của chúng ta 
phải nể phục. Vì vậy, các phẩm giá của lòng 
khoan dung và tinh thần đoàn kết sẽ làm điểm 
tựa cho hiện tại và bệ phóng của đất nước vào 
tương lai trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu 
hóa; Đồng thời cũng là minh chứng cho cuộc 
hành trình lịch sử “đến hiện đại từ truyền 
thống” [7, tr. 3] - chứng minh sức mạnh mềm 
của dân tộc được sự kế thừa biện chứng trong 
dòng chảy tư tưởng của lớp lớp thế hệ người 
Việt Nam. Do đó, giáo dục cho các thế hệ mai 
sau tình yêu thương, sự bao dung, đoàn kết, 
đùm bọc, chia sẻ lẫn nhau vượt qua những 
khó khăn, thách thức là một sự cần thiết trong 
quan hệ quốc tế của Việt Nam hiện nay. Với 
tình hình trong nước và thế giới đang biến đổi 
phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực đời sống văn 
hóa tinh thần, nhiều giá trị truyền thống đang 
bị lớp trẻ xem nhẹ hay lãng quên để chạy 
theo các “trào lưu” hiện đại, nhưng tư tưởng 
khoan dung của dân tộc không hề bị mai một 
mà vẫn tỏa sáng, chứng minh sự chuyển hóa 
trạng thái tinh thần thành sức mạnh vật chất 
để kiến tạo xã hội hiện đại. 

Bên cạnh chủ nghĩa yêu nước, tinh thần độc 
lập dân tộc, chống giặc ngoại xâm, lòng khoan 
dung, đức tính cởi mở, rộng lượng trong đối 
nhân xử thế cũng là một trong những cơ sở lý 
luận, điều kiện thực tiễn để Đảng và nhà nước 
ta xây dựng nền ngoại giao độc lập tự chủ hiện 
nay. Đặc biệt, trong quan hệ với những quốc 
gia đã từng xâm chiếm thuộc địa, thực hiện 
chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh hoặc vi 
phạm chủ quyền biên giới và biển đảo của 
dân tộc ta như Pháp, Mỹ, Trung Quốc. Với 
phương châm thêm bạn bớt thù, “môi hở răng 
lạnh”, Việt Nam đã bỏ qua quá khứ, hướng tới 
tương lai để góp phần kiến tạo một thế giới 
hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.    

Về phương diện lý luận, lòng khoan dung, 
rộng lượng trong truyền thống dân tộc Việt 
Nam đã được kết tinh trong tư tưởng của 
Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh, làm cơ sở lý 
luận, để từ đó Đảng và Nhà nước Việt Nam 
kế thừa, kết nối. 

2.2.3. Tinh thần đoàn kết dân tộc, tính cố 
kết cộng đồng và yêu chuộng hòa bình, lên án 
chiến tranh

Lịch sử khai thiên lập quốc đã thể hiện tinh 
thần khoan dung, đoàn kết của dân tộc Việt 
Nam. Cuộc đấu tranh gian khổ chinh phục thiên 
nhiên, tạo nên nền văn minh lúa nước sông Hồng 
đã thúc đẩy 15 bộ lạc Âu Việt và Lạc Việt hợp 
nhất lại thành nước Văn Lang mà không trải 
qua những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn 
như ở nhiều nơi khác trên thế giới.

Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt 
Nam xuất phát từ cơ sở thực tiễn là nền sản 
xuất nông nghiệp lúa nước và đấu tranh chống 
giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước. Do cuộc 
sống lao động nông nghiệp trồng lúa nước 
gian lao, vất vả, nhân dân ta thường xuyên 
phải đấu tranh chống thiên tai như hạn hán, 
lũ lụt. Điều đó đòi hỏi mọi người dân phải 
chung lưng đấu cật, gắn bó với nhau trong 
lao động sản xuất, đào mương dẫn nước, đắp 
đê chống lũ lụt bảo vệ sản xuất, bảo vệ xóm 
làng. Hoạt động đó diễn ra hết năm này đến 
năm khác, đời này đến đời khác. Câu chuyện 
“Sơn Tinh và Thủy Tinh” truyền miệng từ xưa 
đến nay thực chất đã phản ánh sức mạnh đoàn 
kết của người Việt đắp đê chống lũ. Khắc họa 
tinh thần đoàn kết của Người Việt xuất phát từ 
việc nhận thức môi trường sống, Trần Ngọc 
Thêm cho rằng, “Quốc gia đối với người Việt 
Nam nông nghiệp không có gì xa lạ - đó là 
Đất Nước. Đất để người dân cấy trồng và 
Nước nuôi cây lá;… Nước là đơn vị thứ hai 
sau Làng. Do vậy mới có câu “Từ Làng đến 
Nước” [14, tr. 200]. Triết lý sống “bán anh 
em xa, mua láng giềng gần” cũng là một nét 
đẹp trong truyền thống người Việt, tạo thành 
chất keo gắn chặt cộng đồng trong lối sống tụ 
cư thành từng làng bản, đặc biệt là ở những 
vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Triết lý này được 
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mở rộng, nhân lên ở tầm quốc gia, quốc tế, do 
vậy, người Việt rất tôn trọng lân bang, coi đó 
như những “người hàng xóm lớn ” thân thiết, 
cần phải bảo vệ như bảo vệ chính mình.  

Trong đấu tranh chống ngoại xâm, nhân dân 
đoàn kết thực hiện “bách tính giai binh” (trăm 
họ đều là binh), đặt lợi ích dân tộc lên hàng 
đầu, chống xâm lược để bảo vệ non sông đất 
nước. Chính tinh thần đoàn kết đánh giặc đó đã 
tạo nên những chiến công hiển hách, trở thành 
truyền thống của dân tộc Việt Nam: “Bầu ơi 
thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng 
chung một giàn”. “Nhiễu điều phủ lấy giá 
gương/ Người trong một nước thì thương nhau 
cùng”. “Khôn ngoan đối đáp người ngoài/ Gà 
cùng một mẹ chớ hoài đá nhau” [8, tr. 70].

Ý thức về một nhà nước có chủ quyền, luôn 
được người dân đề cao và lựa chọn vì đó là 
phương thức tốt nhất mang lại sức mạnh, để 
thực thi chủ quyền quốc gia. Chính vì lý do đó 
mà chúng ta đã tạo ra mẫu số chung của một 
nền văn hoá thống nhất trong đa dạng, một ý 
thức chung về vận mạng dân tộc. Nội dung cốt 
lõi tạo nên ý thức của một dân tộc cho phép 
cộng đồng các dân tộc tạo niềm tin, tình cảm 
và nhận thức về vai trò và ý nghĩa của quốc 
gia độc lập, thống nhất. Bởi vậy mà “trong bầu 
trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế 
giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn 
kết của nhân dân” [10, tr. 453]. Tinh thần đoàn 
kết dân tộc là cội nguồn kiến tạo đoàn kết quốc 
tế. Một ví dụ điển hình là vào những thập kỷ 
60 của thế kỷ XX, “trong hoàn cảnh nảy sinh 
sự bất đồng giữa Liên Xô và Trung Quốc, Việt 
Nam kiên trì giữ vững đường lối đoàn kết với 
Liên Xô, đoàn kết với Trung Quốc, tranh thủ 
sự đồng tình ủng hộ đường lối đấu tranh giải 
phóng Miền Nam và sự giúp đỡ về mặt vũ khí, 
khí tài và hậu cần phục vụ cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước” [11, tr. 204].

Bên cạnh tinh thần đoàn kết dân tộc, tính cố 
kết cộng đồng, thì yêu chuộng hòa bình, lên án 
chiến tranh cũng là một trong những nét đặc thù 
trong ý thức dân tộc Việt Nam. Nét đặc sắc văn 
hóa dân tộc này được kết tinh trong tư tưởng 
Nguyễn Trãi. Với tâm hồn cao thượng của một 
nhân cách lớn làm biểu tượng văn hóa cho cả 

một thời đại, Nguyễn Trãi quan niệm hòa bình 
ấm no, sống trong cảnh yên vui hạnh phúc là 
tâm lý chung của mọi người dân, là nguyện 
vọng thiết tha của mọi tầng lớp xã hội. Bởi vì, 
“đạo trời ưa sống, lòng người ghét loạn”. Trong 
thư gửi tướng giặc là Vương Thông, Nguyễn 
Trãi viết: “Đồ binh là thứ hung bạo, đánh nhau 
là việc nguy hiểm, việc hưng thịnh hay bại 
vong của một nước, nhân dân sống hay chết 
đều quan hệ ở điều đó” [15, tr. 152]. Thư gửi 
tướng Hoàng Phúc ông cũng viết với một ý 
tưởng và nội dung tương tự: “Binh là bất đắc dĩ 
mới phải dùng” [15, tr. 162].

Yêu hòa bình, lên án chiến tranh là sợi chỉ 
đỏ xuyên suốt toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh, 
nét chủ đạo quy định phong cách ngoại giao 
của người. Trong trả lời phỏng vấn Thông tấn 
Xã Nam Dương Antara, người nhấn mạnh, thế 
giới có thể hòa bình được nếu các nước, đặc 
biệt là các nước lớn giải quyết xung đột thay 
bằng dùng vũ lực thì có thể sử dụng thương 
lượng như một biện pháp hữu hiệu để giảm 
thiểu chiến tranh; và nếu nhân dân thế giới 
không chịu để bọn gây chiến tranh “lừa phỉnh”. 
Quan điểm này đến nay vẫn còn tính thời sự, 
khi tình hình quốc tế trở nên phức tạp với 
những diễn biến khó lường giữa các khối quân 
sự, giữa các cường quốc, tạo nên những điểm 
xung đột nóng Nga và Ucraina, giữa Israel 
và Palestine,...  Đặc biệt, trong thời gian gần 
đây, những cuộc chạy đua của Mỹ và Trung 
Quốc trong áp dụng mức thuế, các chính sách 
nước nhằm đưa Mỹ siêu cường quay trở lại của 
tổng thống D. Trump trong thời kỳ chính trị 
của nước Mỹ Trump 2.0 cũng đang dần mở ra 
một cuộc chiến tranh đau thương khác, chiến 
tranh thương mại trên thế giới. Do đó, tinh thần 
khoan dung, đoàn kết quốc tế càng trở nên 
quan trọng hơn bao giờ hết. Với Việt Nam, 
trong đường lối, chính sách đối ngoại và thực 
tế, nền ngoại giao Việt Nam luôn đề cao tinh 
thần khoan dung, đoàn kết quốc tế các nước 
trong khu vực và trên thế giới. 

Những phân tích trên chứng tỏ “tinh thần 
dân tộc của người Việt Nam cũng là một tình 
cảm sâu sắc. Nếu như tinh thần yêu nước 
đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ lãnh 
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thổ, thì tinh thần dân tộc lại đóng vai trò chủ 
yếu trong việc bảo vệ dân tộc khỏi bị họa 
diệt vong” [8, tr. 12]. Xã hội càng phát triển, 
con người cần xích lại gần nhau, thấu hiểu, 
cảm thông, chia sẻ, rộng lòng tha thứ cho 
người khác khi họ phạm sai lầm nhưng biết 
sửa chữa. Lòng khoan dung, tinh thần đoàn 
kết sẽ tạo ra sự gắn kết chặt chẽ, thống nhất, 
thân thiện, yêu thương nhau, “thêm bạn, bớt 
thù”, góp thêm sức mạnh hướng tới những 
giá trị chân, thiện, mỹ. 

Nhân loại đang sống trong bối cảnh hội nhập 
kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa. Khát vọng         

to lớn nhất mà loài người đang cố gắng thực 
hiện là hòa bình, hiểu biết và thông cảm lẫn 
nhau, chấp nhận sự khác biệt. Để biến khát 
vọng hòa bình, thịnh vượng thành hiện thực, 
thì khoan dung, đoàn kết được coi như phương 
tiện cơ bản giải quyết những xung đột dân tộc, 
khác biệt chính kiến, đấu tranh ý thức hệ và 
đa sắc màu tôn giáo. Khoan dung và đoàn kết 
không chỉ là nguyên tắc sống, mà còn là điều 
kiện hoà bình, phát triển kinh tế và tiến bộ xã 
hội, là thái độ ứng xử, phương thức vận hành 
xã hội để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc.

Những luận giải trên cho thấy, việc nghiên cứu chủ nghĩa yêu nước, lòng khoan 
dung, tinh thần đoàn kết truyền thống của dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường, 
toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ 
thông tin hiện nay là hết sức cần thiết, để qua đó tìm ra những giá trị cốt lõi cho Việt 
Nam trong xây dựng xã hội hài hòa, nhân văn, nhân ái. Đồng thời, qua những nội 
dung cơ bản này của ý thức dân tộc, Đảng và nhà nước Việt Nam có thể kế thừa, 
xây dựng nền ngoại giao độc lập tự chủ. Chỉ có như vậy mới có thể phát huy được 
sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại đưa đất nước Việt Nam bước vào Kỷ nguyên 
vươn mình cùng dân tộc./. 
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13. Ngô Đức Thịnh (2014): Giá trị văn hóa Việt Nam: 
Truyền thống và biến đổi, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
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